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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát thành phần loài và mật độ phiêu sinh thực vật (Litopenaeus 

vannamei Boone, 1931) thâm canh trong ao đất không có lót bạc nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Cái Nước, Cà 

Mau. Mẫu phiêu sinh thực vật được thu định kỳ 1 lần/tuần cho đến khi kết thúc vụ nuôi, tổng cộng có 13 đợt. Kết quả 

nghiên cứu đã xác định tổng cộng 77 loài phiêu sinh thực vật thuộc 4 ngành gồm tảo lam (Cyanobacteria), tảo lục 

(Chlorophyta), tảo khuê (Bacillariophyta) và tảo giáp (Dinophyta). Trong đó, ngành tảo khuê có số loài chiếm cao 

nhất với 53 loài (69%) và các ngành còn lại dao động từ 3-13 loài (4-17%). Số loài phiêu sinh thực vật theo các đợt 

thu mẫu dao động từ 15-31 loài, tương ứng với mật độ từ 12.080.036-181.150.577 ct/l. Số loài tảo khuê chiếm cao 

nhất trong khi mật độ tảo lục chiếm ưu thế so với các ngành tảo còn lại. Mật độ tảo lục và tảo giáp tại ao 1 chiếm cao 

hơn so với ao 2 và 3; mật độ tảo lam ở ao 3 chiếm cao nhất trong khi đó mật độ tảo khuê tại ao 2 chiếm phong  

phú so với các ao còn lại. Hai loài tảo có mật độ chiếm ưu thế so với các loài tảo còn lại là Chlorella sp. với 

12.083.467 ± 7.260.148 ct/l và Nannochloropsis sp. có 22.581.921 ± 24.220.920 ct/l trong thời gian nghiên cứu. 

Từ khóa: Mật độ, thâm canh, thành phần loài, phiêu sinh thực vật, thẻ chân trắng.  

Variation in Phytoplankton Composition and Abundance  
of Intensive Whietleg Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)  

Culture in Earthen Ponds in Cai Nuoc District, Ca Mau Province 

ABSTRACT 

The study was conducted to survey the phytoplankton composition and abundance from intensive whilewhite 

shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) culture in earthen ponds in Cai Nuoc district, Ca Mau province. 

Phytoplankton samples were collected once every 7 days until the harvest period, with a total of 13 sampling times. 

The results of this study showed that 77 phytoplankton species were identified that belonged to 4 phyla, 

Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta and Dinophyta. Among these diatoms were the dominant communities 

with 53 species (69%), whereas the remaining phyla contained fewer candidates in a range of 3 to 13 species (4 to 

17%). The phytoplankton population ranged from 15 to 31 species throughout the study period, and the abundance of 

phytoplankton was around 12,080,036 to 181,150,577 ind./l. Bacillariophyta possessed the highest number of species 

while Chlorophyta was the most abundant group in this study. The green algae and dinoflagellate densities were 

obtained the highest in Pond 1 compared to those in Pond 2 and Pond 3. The most prevalence of cyanobacteria was 

found in Pond 3, whereas Diatoms were the most abundant in Pond 2 rather than others. In addition, Chlorella sp. and 

Nannochloropsis sp. reached the most abundant species in this study with means of 12,083,467 ± 7,260,148 ind./l and 

22,581,921 ± 24,220,920 ind./l, respectively. 

Keywords: Density, intensive, species composition, phytoplankton, Litopenaeus vannamei. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong ao nuôi thûy sân, phiêu sinh thăc vêt 

(PSTV) là một trong nhĂng yếu tố hĂu sinh 

đóng vai trò hết sĀc quan trọng trong trao đổi 

vêt chçt và nëng lþĉng; là nguồn cung cçp thĀc 
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ën tă nhiên, tác nhân lọc sinh học và là nguồn 

täo oxy hòa tan trong nþĆc, đặc biệt là các ao 

nuôi thûy sân bán thâm canh và thâm canh. 

Phiêu sinh thăc vêt phân Āng rçt nhanh vĆi 

nguồn dinh dþĈng bổ sung vào môi trþąng nþĆc; 

đþĉc xem là chî số quan trọng để đánh giá mĀc 

độ dinh dþĈng trong ao nuôi. Sinh khối và tốc độ 

phát triển cûa PSTV thay đổi theo mùa và phý 

thuộc vào các yếu tố môi trþąng (ánh sáng, 

nhiệt độ, độ mặn, muối dinh dþĈng„). MĀc độ 

biến động cûa PSTV là tác nhân chính ânh 

hþćng đến chçt lþĉng nþĆc cûa ao nuôi (Hoàng 

Thị Bích Mai, 2005). Trong đó, ngành tâo lam 

(Cyanobacteria) thþąng phát triển þu thế vào 

mùa hè khi có ánh sáng mänh, nhiệt độ cao; 

trong khi ngành tâo khuê (Bacillariophyta) vào 

mùa đông xuån trong điều kiện ánh sáng và 

nhiệt độ thçp hĄn. Ngành tâo lýc (Chlorophyta) 

thþąng xuçt hiện nhiều trong môi trþąng nþĆc 

ngọt và ít tìm thçy trong điều kiện nþĆc lĉ mặn, 

ngþĉc läi ngành tâo giáp (Dinophyta) phân bố ć 

môi trþąng nþĆc lĉ mặn. Ngành tâo mít 

(Euglenophyta) phân bố chû yếu ć nþĆc ngọt còn 

là sinh vêt chî thị cho môi trþąng nþĆc ô nhiễm. 

Một số loài tâo khuê sống chû yếu trong môi 

trþąng nþĆc lĉ mặn và thþąng xuçt hiện nhþ: 

Cheatoceros sp., Skeletonema sp., Nitzschia sp. 

và Navicula sp., chúng có thành phæn dinh 

dþĈng tþĄng đối cao, là nguồn thĀc ën rçt tốt 

cho çu trùng cûa các loài thûy sinh vêt giai 

đoän sống đáy (Vü Ngọc Út & DþĄng Thị Hoàng 

Oanh, 2013). Trong ao nuôi tôm thþąng, các loài 

tâo khuê phát triển tốt thì có lĉi hĄn các loài tâo 

khác. Theo nghiên cĀu cûa DþĄng Thị Hoàng 

Oanh & cs. (2014) cho rìng thành phæn loài 

PSTV trong ao tôm thẻ chân tríng (TCT) täi hai 

tînh Sóc Trëng và Cà Mau ghi nhên tổng cộng 

119 loài. Ngành tâo khuê chiếm cao nhçt vĆi 87 

loài và bốn ngành còn läi là ngành tâo mít, tâo 

giáp, tâo lýc và tâo lam có số loài tÿ 5-11 loài. 

Tùy theo loäi ao và khu văc nuôi tôm TCT cho 

thçy số loài tâo đþĉc ghi nhên là khác nhau. 

Một số giống thþąng xuçt hiện phổ biến trong ao 

nuôi tôm TCT cûa nghiên cĀu này nhþ: 

Navicula, Gyrosigma, Nitzschia, Surirella, 

Synedra, Pleurosigma, Coscinodiscus, 

Cyclotella, Cymbella (tâo khuê), Gymnodinium, 

Peridinium (tâo giáp), Oscillatoria, Phormidium 

(tâo lam), Euglena (tâo mít), Closterium và 

Scenedesmus (tâo lýc). Các giống tâo phát triển 

chû yếu ć nþĆc ngọt và vùng biển ven bą cüng 

đþĉc phát hiện gồm Gyrosigma, Navicula, 

Nitzschia, Surirella, Synedra. Tuy nhiên, loài 

Phormidium sp. thuộc ngành tâo lam nþĆc ngọt 

và xuçt hiện vĆi số lþĉng khá cao trong ao tôm 

TCT. Ngoài ra, PSTV là một trong các chî số 

sinh học rçt tốt giĂa điều kiện môi trþąng và 

sĀc khôe đối tþĉng nuôi trong ao, vì chúng rçt 

nhäy câm vĆi nhĂng thay đổi chçt lþĉng nþĆc. 

Chúng phân Āng rõ rệt vĆi các nồng độ khác 

nhau về các chçt hòa tan, mĀc độ dinh dþĈng, 

các chçt gây ô nhiễm độc häi, chçt lþĉng cûa 

loäi thĀc ën kém hoặc tốt„ Điều kiện môi 

trþąng hiện täi cûa ao nuôi có thể đþĉc biết să 

phong phú, sinh khối và mĀc độ đa däng PSTV 

(Burford, 1997). Do đó, nghiên cĀu về thành 

phæn loài và mêt độ PSTV trong ao nuôi tôm 

TCT (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thâm 

canh täi Cái NþĆc, Cà Mau là cæn thiết nhìm 

cung cçp thông tin về biến động quæn thể PSTV 

trong ao nuôi tôm TCT thâm canh täi giai đoän 

nào phát triển quá mĀc cûa chúng trong thąi 

gian nuôi để có biện pháp quân lý phù hĉp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện tÿ tháng 6/2023 

đến tháng 8/2023 täi 3 ao nuôi tôm TCT thâm 

canh trong ao đçt không có lót bäc thuộc xã 

Hþng Mỹ, huyện Cái NþĆc, tînh Cà Mau (tọa độ 

[9°00'40.8"N;105°02'18.7"E]). Tôm TCT đþĉc thâ 

tÿ giai đoän post 13 cho đến khi thu hoäch. Các 

thông tin về ao nuôi tôm TCT đþĉc trình bày ć 

bâng 1. 

Chu kì thu mẫu: Méu đþĉc thu tổng cộng 13 

đĉt täi 3 ao nuôi tôm TCT thâm canh trong ao 

đçt không có lót bäc, cý thể: Đĉt 1 là thąi điểm 

trþĆc khi thâ tôm, sau đó méu đþĉc thu định kĊ 

1 tuæn/læn (tþĄng Āng 1 đĉt thu) cho đến khi kết 

thúc vý nuôi. 

2.2. Thu và phsân tích mẫu phiêu sinh  

thực vật  

Méu định tính PSTV đþĉc thu theo phþĄng 

pháp lọc bìng cách dùng xô nhăa 20l, thu ć 10 

điểm khác nhau trong ao nuôi tôm TCT cho qua 
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lþĆi phiêu sinh thăc vêt vĆi kích thþĆc mít lþĆi 

tÿ 20-30µm, thể tích nþĆc 200l nþĆc, sau đó 

méu đþĉc trĂ trong chai nhăa 180ml. Méu định 

lþĉng PSTV đþĉc thu theo phþĄng pháp líng 

vĆi thể tích 1 lít. Các méu sau khi thu đþĉc cố 

định bìng formol vĆi nồng độ 2-4%. Méu đþĉc 

vên chuyển về phòng thí nghiệm thuộc Khoa 

Sinh học và Môi trþąng thûy sân, Trþąng 

Thûy sân, Trþąng Đäi học Cæn ThĄ để tiến 

hành phân tích. 

Thành phæn loài PSTV đþĉc phân tích bìng 

cách quan sát dþĆi kính hiển vi vĆi đặc điểm 

hình thái cçu täo và dăa vào các tài liệu phân 

loäi đã công bố để định danh các giống loài 

PSTV hiện diện trong méu thu nhþ Shirota 

(1966), TrþĄng Ngọc An (1993), Carmelo & cs. 

(1996), DþĄng ĐĀc Tiến (1996); DþĄng ĐĀc Tiến 

& Võ Hành (1997), Nguyễn Vën Tuyên (2003) 

và Bellinger & Sigee (2015). Mêt độ PSTV đþĉc 

xác định bìng buồng đếm Sedgwick-Rafter theo 

phþĄng pháp cûa Boyd & Tucker (1992) vĆi công 

thĀc nhþ sau:  

X (cá thể/l) = 
(T × 1.000 × Vcđ × 103) 

/(A × N × Vmt) 

Trong đó: X: Mêt độ PSTV (cá thể/l); T: Số 

cá thể PSTV đếm đþĉc trên buồng đếm 

Sedgwick-Rafter; Vcđ: thể tích méu cô đặc (ml); 

A: diện tích 1 ô đếm (1mm2); N: tổng số ô đếm 

(180 ô); Vmt: thể tích méu thu täi hiện trþąng. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu về giá trị lĆn nhçt, nhô nhçt, 

trung bình và độ lệch chuèn cûa thành phæn 

loài và mêt độ phiêu sinh thăc vêt đþĉc xā lý 

bìng phæn mềm Microsoft Excel 2013. Să tþĄng 

đồng thành phæn loài PSTV giĂa các ao nuôi 

tôm TCT thâm canh thể hiện să hiện diện và 

víng mặt cûa loài cüng đþĉc phân tích dăa theo 

đồ thị Venn (Huynh & cs., 2019). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc thành phần loài PSTV tại khu 

vực nghiên cứu 

Thành phæn loài PSTV trong ao nuôi tôm 

TCT thâm canh ghi nhên tổng cộng 77 loài 

thuộc 4 ngành chính gồm tâo lam 

(Cyanobacteria), tâo lýc (Chlorophyta), tâo khuê 

(Bacillariophyta) và tâo giáp (Dinophyta). Trong 

đó, tâo khuê có số loài cao nhçt vĆi 53 loài 

(69%), kế đến là tâo lam tìm đþĉc 13 loài (17%); 

và hai ngành tâo là tâo lýc và tâo giáp có số loài 

dao động tÿ 3-8 loài (4-10%) (Hình 1). Ngành 

tâo khuê đþĉc phát hiện số loài nhiều hĄn so vĆi 

các ngành còn läi, do chúng là ngành đặc trþng 

cûa thûy văc nþĆc lĉ - mặn. Tâo khuê täo thành 

một phæn cûa cĄ sć mäng lþĆi thĀc ën thûy sân 

trong môi trþąng biển và câ nþĆc ngọt. Tâo lam 

cüng tìm thçy tþĄng đối cao täi khu văc nghiên 

cĀu. Theo nghiên cĀu cûa Phäm Thị Bình 

Nguyên (2016) cho rìng tâo lam hiện diện hæu 

hết ć các thûy văc nþĆc ngọt, lĉ - mặn và kể câ 

môi trþąng trên cän, góp phæn vào să đa däng 

sinh học cûa quæn xã thûy sinh vêt và hệ sinh 

thái dþĆi nþĆc. Trong nghiên cĀu này, các 

ngành tâo có nguồn gốc nþĆc ngọt nhþ tâo lýc, 

tâo lam cüng xuçt hiện nhiều trong các ao tôm 

nuôi tôm TCT thâm canh.  

Theo nghiên cĀu cûa  lonso-Rodrċ  guez & 

Páez-Osuna (2003) trong hệ thống nuôi tôm khi 

độ mặn giâm thì các ngành lam và tâo lýc xuçt 

hiện trć läi và phý thuộc vào một số điều kiện 

nhþ: ánh sáng, độ mặn, nhiệt độ và hàm lþĉng 

dinh dþĈng trong ao nuôi. Tâo giáp sống chû 

yếu ć nþĆc mặn, khoâng 10% sống trong nþĆc 

ngọt. Nghiên cĀu cûa Vü Ngọc Út & DþĄng Thị 

Hoàng Oanh (2013) cho rìng tâo giáp là ngành 

có đặc tính phân bố ć biển nhiều hĄn ć nþĆc 

ngọt. Tuy nhiên, trong nghiên cĀu này tâo giáp 

chî tìm đþĉc 3 loài Ceratium furca var. berghia, 

Ceratium sp. và Peridinium sp. Một số loài 

thþąng xuçt hiện trong quá trình khâo sát, nhþ 

Oscillatoria brevis, Oscillatoria limosa, 

Phormidium tenue, Pseudanabaena sp. (tâo 

lam); Chlorella sp., Rhizoclonium sp., 

Nannochloropsis sp. (tâo lýc); Achnanthes 

brevipes, Coscinodiscus ateromphalus, 

Coscinodiscus sp., Cyclotella striata, Gyrosigma 

acuminatum, Navicula placentula, Nitzschia 

longissimi var. reversa, Nitzschia 

serpentiraphe, Synedra sp., Thalassiosira sp. 

(tâo khuê) và Ceratium furca var. berghia 

(tâo giáp). 
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Bâng 1. Một số thông tin cơ bân  

ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao đất 

Diễn giải Thông số 

Diện tích (m
2
/ao) 2.000 

Mật độ (con/m
2
) 30-50 

Kính cỡ tôm Post 13 

Thức ăn công nghiệp (% đạm) Headway - 40% 

Liều lượng cho ăn Theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

Tần suất cho ăn (lần/ngày) 4 

Thay nước (ngày) Không thay nước, bổ sung lượng nước hao hụt trong quá trình nuôi 

Men vi sinh (ngày/lần) 3-5 (Men vi sinh - EM gốc) 

Thời gian nuôi (tháng) ≤ 3 tháng 

Cyanobacteria

13 loài, 17%

Chlorophyta
8 loài, 10%

Bacillariophyta
53 loài, 69%

Dinophyta
3 loài, 4%

 

Hình 1. Cấu trúc thành phần loài PSTV tại khu vực nghiên cứu 

 

Hình 2. Thành phần loài PSTV (trái)  

và sự tương quan của chúng (phâi) giữa 3 ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 

3.2. Phân bố thành phần loài PSTV tại các 

ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 

Số loài PSTV trong ao nuôi tôm TCT thâm 

canh không có să khác biệt giĂa 3 ao và ghi 

nhên læn lþĉt là 67 loài (Ao 1), 72 loài (Ao 2) và 

68 loài ( o 3). Trong đó, số loài thuộc ngành tâo 

khuê vén chiếm þu thế ć câ 3 ao và đät giá trị 

dao động tÿ 46-49 loài (68-69%) trong khi các 

ngành tâo còn läi có số loài dao động tÿ 3-12 
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loài (4-18%) (Hình 2 - trái). Hình 2 (phâi) cho 

thçy, tổng số 58 loài PSTV hiện diện ć câ 3 ao 

nuôi tôm TCT thâm canh trên tổng số 77 loài 

đþĉc phát hiện täi đåy. Tuy nhiên, một số loài 

PSTV phân bố ć ao nuôi tôm này mà không 

phân bố ć ao nuôi tôm khác, chîng hän nhþ 6 

loài Mougeotiopsis calospora, Nitzschia sp1., 

Lyngbya birgei, Navicula sp2., Hantzchia sp. Và 

Leptocylindrus danicus phân bố ć ao 1 và 2 mà 

chúng không phân bố ć ao 3. TþĄng tă, có 5 loài 

PSTV xuçt hiện ć câ ao 2 và 3 đó là Cymbella 

sp1., Anabaena sp1., Mougeotia sp., Navicula 

yarrensis và Eunotia sp5. trong khi đó 3 loài 

đþĉc tìm thçy ć câ ao 1 và 3 là Thalassiothrix 

sp. Navicula sp3. và Gyrosigma sp. Mặt khác, 

ba loài gồm Coscinodiscus perfornatus, 

Amphora sp1. và Eunotia sp4. chî đþĉc tìm thçy 

ć ao 2 nhþng không xuçt hiện ć ao 1 và ao 3 

trong khi đó ć ao 3 ghi nhên hai loài PSTV täi 

đåy đó là Oscillatoria princeps và Coscinodiscus 

marginatus mà chúng cüng không phån bố ć ao 

1 và 2 trong quá trình nghiên cĀu. 

3.3. Biến động thành phần loài PSTV theo 

các đợt thu mẫu 

Số loài PSTV theo các đĉt thu méu täi khu 

văc nghiên cĀu dao động tÿ 15-31 loài, cao nhçt 

täi ao 1 vào đĉt 3; thçp nhçt täi ao 1 vào đĉt 9 và 

ao 2 vào đĉt 11 (Hình 3). Trong đó, ba ngành tâo 

lam, tâo lýc và tâo khuê xuçt hiện ć tçt câ các 

đĉt thu méu trong khi ngành tâo giáp chî xuçt 

hiện ć một số thąi điểm täi 3 ao nuôi tôm TCT 

thâm canh. Nhìn chung, số loài ngành tâo khuê 

chiếm cao nhçt và dao động tÿ 9-20 loài trong 

khi 3 ngành tâo còn läi chî tìm thçy tÿ 0-7 loài 

täi khu văc nghiên cĀu. Täi ao 1, số loài PSTV có 

xu hþĆng giâm dæn tÿ đĉt 1 (trþĆc khi thâ tôm) 

cho đến khi kết thúc vý nuôi (đĉt 13) và dao động 

tÿ 15-31 loài, cao nhçt vào đĉt 2 và thçp nhçt 

vào đĉt 9. Qua các đĉt thu, ngành tâo khuê có số 

loài cao nhçt và dao động tÿ 10-20 loài, cao nhçt 

vào đĉt 3 và thçp nhçt vào đĉt 9, 11 và 13; ngành 

tâo lam và tâo lýc có số loài dao động tÿ 2-6 loài; 

và ngành tâo giáp chî tìm thçy ć một số thąi 

điểm, ghi nhên tÿ 1-2 loài (Hình 3). 

TþĄng tă, số loài PSTV theo các đĉt thu 

méu täi ao 2 có xu hþĆng giâm tÿ đĉt 1 (trþĆc 

khi thâ tôm) (25 loài) cho đến đĉt 11 (15 loài) 

và tëng nhẹ trć läi vào đĉt 12 và 13, vĆi đät giá 

trị là 20 loài và 19 loài. Số loài ngành tâo khuê 

theo các đĉt thu méu vén cao nhçt và dao động 

tÿ 9-19 loài, cao nhçt vào đĉt 3 và thçp nhçt 

vào đĉt 11; ba ngành tâo còn läi tìm thçy số 

loài tÿ 0-6 loài (Hình 3). Täi ao 3, số loài PSTV 

theo các đĉt thu méu dao động tÿ 16-28 loài, 

cao nhçt vào đĉt 3 và thçp nhçt vào đĉt 9. 

Trong đó, ngành tâo khuê luôn có số loài cao 

nhçt và dao động tÿ 9-18 loài, cao nhçt vào đĉt 

3 và 5; thçp nhçt vào đĉt 8, 9 và 12; tiếp theo 

hai ngành tâo lam và tâo lýc có số loài tÿ 2-7 

loài và ngành tâo giáp ghi nhên ć một số đĉt 

thu méu nhþ đĉt 1, 4-5, 8, 10, 12-13 vĆi 1-2 

loài (Hình 3). 

Tóm läi, số loài PSTV theo các đĉt thu méu 

có xu hþĆng giâm dæn tÿ trþĆc khi thâ tôm (đĉt 

1) đến khi kết thúc vý nuôi (đĉt 13) trong thąi 

gian nghiên cĀu. Số loài ngành tâo khuê luôn 

chiếm cao nhçt ć câ 3 ao nuôi tôm TCT thâm 

canh so vĆi các ngành tâo còn läi. Các ngành tâo 

có nguồn gốc nþĆc ngọt cüng xuçt hiện trong 

nghiên cĀu nhþ tâo lam, tâo lýc. Să xuçt hiện 

cûa các ngành tâo trong môi trþąng nþĆc không 

phâi là đặc trþng mà do să vên chuyển cûa nþĆc 

sông (Nguyễn Vën Hòa & Đặng Kim Thanh, 

2014), điều này phù hĉp vĆi quá trình bổ sung 

nþĆc vào ao nuôi tôm khi cæn. Trong nghiên cĀu 

này, tâo lýc tìm đþĉc 8 loài nhþng vén có một 

vài loài tâo có nguồn gốc nþĆc ngọt có thể tồn täi 

nhþ Chlorella sp., Closterium sp., Mougeotia 

sp…, các loài tâo lýc chịu đþĉc mặn thþąng 

xuyên gặp trong các đĉt thu nhþ 

Nannochloropsis sp., Rhizoclonium sp. Theo Poh 

(2017) cho rìng nþĆc xanh (tâo lýc) rçt quan 

trọng trong nhĂng ngày đæu cûa ao nuôi tôm vì 

nó có thể duy trì låu hĄn tâo khuê. Tâo lam xuçt 

hiện trong tçt câ các đĉt khâo sát và có số loài 

tþĄng đối cao, chû yếu là các loài tâo däng sĉi. 

Theo Phäm Thanh Lþu & cs. (2017) các loài tâo 

lam thþąng gặp có däng sĉi, không có lĉi về mặt 

dinh dþĈng và gây häi cho tôm nuôi; tôm ën 

phâi sẽ không thể tiêu hóa, nhçt là däng sĉi, 

đåy cüng là một trong nhĂng nguyên nhân gây 

ra bệnh phân tríng ć tôm thẻ, sú. Chúng gây ra 

mùi hôi cho tôm, vþĆng vào mang tôm tiết ra 

chçt nhąn gây tíc nghẽn và tiết ra chçt độc làm 

chết động vêt thûy sân. Một số loài tâo lam 
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däng sĉi tìm thçy trong quá trình nghiên cĀu 

Anabaena sp., Lyngbya sp., Phormidium sp., 

Oscillatoria sp., Pseudanabaena sp. và 

Spirulina sp. Trong đó Oscillatoria sp. đþĉc tìm 

thçy vĆi tæn suçt cao täi khu văc nghiên cĀu. 

Tâo khuê có số loài đa däng hĄn các ngành 

tâo khác do môi trþąng trong ao nuôi tôm TCT 

là nþĆc lĉ, là điều kiện thuên lĉi cho chúng 

phát triển. Să phát triển cûa chúng phý thuộc 

vào độ mặn cûa nþĆc (Sahu & cs., 2012). Một số 

loài tâo khuê thþąng gặp trong quá trình thu 

méu là Cyclotella striata, Nitzschia sp., 

Cylindrotheca closterium, Thalassiosira sp„ 

Ngoài ra, tâo giáp chî xuçt hiện ć một số đĉt 

khâo sát nhþng tìm thçy vĆi số loài rçt thçp tÿ 

1-2 loài. Tâo giáp chî tìm thçy hai giống nhþ 

Ceratium và Peridinium. Tâo giáp đþĉc xem là 

một loäi tâo độc và gây häi cho đối tþĉng nuôi 

(Nguyễn Vën Hòa & Đặng Kim Thanh, 2014). 

Tâo giáp phát triển mänh ć vùng nþĆc giàu 

chçt dinh dþĈng, khi chết hàng loät sẽ gây 

thiếu oxy và giâi phóng độc tố gây häi cho tôm 

và các loài thûy sân khác (Poh, 2017). Chính vì 

thế, trong ao nuôi tôm TCT cæn phát hiện kịp 

thąi ngay thąi điểm tâo (nhçt là tâo gây häi 

gồm tâo giáp, tâo lam) phát triển quá mĀc, täo 

sinh khối lĆn nhþ nć hoa thì sẽ không ânh 

hþćng (suy giâm) đến chçt lþĉng nþĆc và gây 

häi cho să phát triển tôm trong thąi gian nuôi; 

nếu trong trþąng hĉp tâo phát triển quá mĀc 

thì cæn áp dýng các biện pháp kiểm soát tâo 

nhþ thay nþĆc, sā dýng chế phèm sinh học, 

hóa học,... để làm giâm khâ nëng phát triển và 

gây häi cûa chúng trong ao nuôi thûy sân. 

3.4. Mật độ PSTV theo các đợt thu mẫu 

Mêt độ PSTV theo các đĉt khâo sát trong ao 

nuôi tôm TCT thâm canh biến động rçt lĆn và 

dao động tÿ 12.080.036-181.150.577 ct/l, trung 

bình 35.512.183 ± 28.187.352 ct/l, cao nhçt vào 

đĉt 13 và thçp nhçt vào đĉt 3 täi ao 1 (Bâng 2). 

Trong đó, ngành tâo lýc chiếm mêt độ cao nhçt 

và dao động tÿ 11.987.207-180.903.205 ct/l, 

trung bình 35.329.473 ± 28.143.429 ct/l, cao 

nhçt vào đĉt 13 và thçp nhçt vào đĉt 3 täi ao 1. 

Các ngành tâo còn läi có mêt độ dao động tÿ 

0-345.318 ct/l. Nhìn chung, mêt độ tâo ć câ 3 

ao nuôi tôm TCT thâm canh biến động liên týc 

và có xu hþĆng tëng vào cuối vý vĆi să phong 

phú cûa ngành tâo lýc, do hàm lþĉng các chçt 

dinh dþĈng trong nþĆc tëng täo điều kiện cho 

tâo gia tëng mêt độ. Să phát triển cûa tâo phý 

thuộc vào hàm lþĉng dinh dþĈng trong môi 

trþąng ao nuôi, hàm lþĉng dinh dþĈng TN và 

TP cao là điều kiện thuên lĉi cho tâo phát triển 

và gia tëng mêt độ (Nguyễn Thị Kim Liên & 

Vü Ngọc Út, 2018). Theo Yusoff & cs. (2002) 

cho rìng tâo khuê phát triển trong môi trþąng 

dinh dþĈng thçp, tâo lýc phát triển khi hàm 

lþĉng dinh dþĈng ć mĀc trung bình, còn tâo lam 

và tâo giáp phát triển trong môi trþąng giàu 

chçt dinh dþĈng. Tâo lýc chiếm tî lệ cao nhçt 

trong câ 3 ao nuôi tôm TCT thâm canh vĆi loài 

þu thế là Chlorella và Nannochloropsis, các loài 

tâo còn läi luôn có mêt độ thçp trong thąi gian 

khâo sát. 
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Bâng 2. Mật độ (ct/l) các ngành tâo trong ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 

Đợt thu Ao thu mẫu 
Mật độ phiêu sinh thực vật (ct/l) 

Cyanobacteria Chlorophyta Bacillariophyta Dinophyta Tổng cộng 

Đợt 1-Trước khi thả 

01/06/2023 

Ao 1 18.370 33.072.215 154.880 19.800 33.265.265 

Ao 2 6.487 12.023.771 63.418 1.833 12.095.510 

Ao 3 41.475 21.555.038 89.400 6.375 21.692.288 

Đợt 2 

10/06/2023 

Ao 1 54.521 34.245.353 89.781 12.075 34.401.731 

Ao 2 71.737 27.959.105 151.053 2.632 28.184.526 

Ao 3 13.667 24.926.111 188.722 - 25.128.500 

Đợt 3 

17/06/2023 

Ao 1 46.950 11.987.207 43.521 2.357 12.080.036 

Ao 2 40.773 20.034.373 61.248 587 20.136.981 

Ao 3 128.736 35.976.818 103.282 - 36.208.836 

Đợt 4 

24/06/2023 

Ao 1 5.239 18.474.268 116.614 1.929 18.598.050 

Ao 2 46.682 40.800.471 345.318 - 41.192.471 

Ao 3 113.415 36.454.462 65.354 308 36.633.538 

Đợt 5 

01/07/2013 

Ao 1 79.333 36.431.213 218.733 - 36.729.279 

Ao 2 34.027 37.827.585 107.100 4.983 37.973.695 

Ao 3 63.667 59.440.433 82.233 3.000 59.589.333 

Đợt 6 

08/07/2023 

Ao 1 9.309 14.613.721 68.965 - 14.691.995 

Ao 2 12.706 48.881.506 156.833 13.553 49.064.598 

Ao 3 18.913 14.665.839 72.189 - 14.756.941 

Đợt 7 

15/07/2023 

Ao 1 97.295 39.430.333 105.028 16.433 39.649.090 

Ao 2 60.354 52.470.292 305.566 6.814 52.843.027 

Ao 3 118.315 51.181.483 254.629 - 51.554.427 

Đợt 8 

22/07/2023 

Ao 1 30.270 25.363.454 113.259 1.630 25.508.613 

Ao 2 333 32.069.333 103.900 5.000 32.178.567 

Ao 3 29.370 25.581.481 116.852 9.630 25.737.333 

Đợt 9 

29/07/2023 

Ao 1 70.356 30.168.667 83.876 - 30.322.899 

Ao 2 65.164 28.008.197 102.336 - 28.175.697 

Ao 3 34.477 22.835.465 127.267 - 22.997.209 

Đợt 10 

05/08/2023 

Ao 1 5.789 13.087.472 30.626 58 13.123.946 

Ao 2 30.162 30.315.770 50.424 2.432 30.398.789 

Ao 3 22.112 14.806.033 41.418 5.294 14.874.857 

Đợt 11 

12/08/2023 

Ao 1 90.900 25.812.270 276.300 30.600 26.210.070 

Ao 2 24.800 38.800.000 142.320 - 38.967.120 

Ao 3 29.750 17.736.250 68.225 - 17.834.225 

Đợt 12 

19/08/2023 

Ao 1 25.148 19.104.000 99.722 4.522 19.233.391 

Ao 2 44.679 19.212.830 73.630 4.226 19.335.366 

Ao 3 20.121 27.578.376 45.164 121 27.643.782 

Đợt 13 

26/08/2023 

Ao 1 25.641 180.903.205 211.474 10.256 181.150.577 

Ao 2 92.779 80.300.000 215.676 16.690 80.625.145 

Ao 3 63.333 48.133.583 252.417 750 48.450.083 
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Mêt độ tâo lam theo các đĉt thu méu trong 

ao nuôi tôm TCT thåm canh dao động tÿ  

333-128.736 ct/l, trung bình 46.578 ± 33.553 ct/l, 

cao nhçt vào đĉt 3 täi ao 3 và thçp nhçt vào đĉt 8 

täi ao 2 (Bâng 2). Trong đó, mêt độ tâo lam 

trung bình qua các đĉt thu méu täi ao 3  

chiếm cao nhçt so vĆi hai ao còn läi và đät giá 

trị læn lþĉt là 43.009 ± 32.651 ct/l täi ao 1; 

40.822 ± 26.932 ct/l täi ao 2 và 55.902 ± 40.370 ct/l 

täi ao 3. Một số loài tâo lam có tæn suçt xuçt 

hiện cao ć các đĉt thu méu nhþ Oscillatoria 

brevis, Lyngbya sp., Spirulina sp., Phormidium 

tenue,... Hæu hết các loài tâo lam đþĉc tìm thçy 

là tâo däng sĉi, có độc tố, phát triển vĆi mêt độ 

cao sẽ không có lĉi cho tôm nuôi. Chúng xuçt 

hiện vĆi mêt độ cao cho thçy môi trþąng nþĆc ao 

tôm bị ô nhiễm hĂu cĄ vào cuối vý. Theo Patrick 

(1965) tâo Oscillatoria là các giống chịu đăng ô 

nhiễm cao nên là sinh vêt chî thị cho tình träng 

phú dþĈng. Đåy là ngành tâo độc häi đối vĆi đąi 

sống thûy sinh vêt nếu phát triển vĆi mêt độ 

quá cao, thþąng ghi nhên vĆi các giống tâo lam 

có độc tố nhþ Lyngbya, Oscillatoria và 

Phormidium, khi chúng phát triển vĆi mêt độ 

cao sẽ sinh ra độc tố làm ânh hþćng đến să tëng 

trþćng cûa tôm 

TþĄng tă, mêt độ tâo lýc theo các đĉt thu 

méu trong ao nuôi tôm TCT thâm canh dao 

động tÿ 11.987.207-180.903.205 ct/l, trung bình 

35.329.473 ± 28.143.429 ct/l, cao nhçt vào đĉt 13 

và thçp nhçt vào đĉt 3 täi ao 1 (Bâng 2). Mêt độ 

tâo trung bình tâo lýc qua các đĉt thu täi ao 1 

chiếm cao nhçt so vĆi hai ao còn läi và đät giá 

trị læn lþĉt là 37.130.260 ± 44.164.902 ct/l täi ao 

1; 36.054.095 ± 17.610.924 ct/l täi ao 2 và 

32.804.066 ± 15.378.306 ct/l täi ao 3. Mêt độ tâo 

lýc có xu hþĆng tëng dæn tÿ đæu đến kết thúc vý 

nuôi, trong đó tâo Nannochloropsis luôn chiếm þu 

thế trong câ 3 ao nuôi tôm TCT thâm canh và đät 

mêt độ trung bình là 22.581.921 ± 24.220.920 ct/l. 

Đåy là loài tâo có kích thþĆc nhô (2-4µm), hàm 

lþĉng dinh dþĈng tþĄng đối cao. Loài 

Nannochloropsis đþĉc xem là nguồn thĀc ën 

quan trọng cho luân trùng, một số çu trùng cá 

và giáp xác; chúng phát triển ć độ mặn tÿ  

0-36‰ và tốt nhçt ć 30‰ (Hoff & Sneff, 1999; 

Nguyễn Thị Thanh Thûy & cs., 2021). 

Mêt độ tâo khuê theo các đĉt thu méu 

trong ao nuôi tôm TCT thåm canh dao động  

tÿ 30.626-345.318 ct/l, trung bình  

131.169 ± 80.384 ct/l, cao nhçt vào đĉt 4 täi ao 2 

và thçp nhçt vào đĉt 10 täi ao 1 (Bâng 2). Mêt 

độ trung bình tâo khuê täi ao 2 chiếm cao nhçt 

so vĆi ao 1 và 3 và đät giá trị læn lþĉt là  

124.060 ± 72.399 ct/l täi ao 1; 144.525 ± 92.978 ct/l 

täi ao 2 và 124.923 ± 79/277 ct/l täi ao 3. Mêt độ 

tâo khuê theo tÿng ao nuôi tôm TCT thâm canh 

biến động liên týc qua các đĉt thu méu, đät mêt 

độ thçp vào giai đoän trþĆc khi thâ tôm và có xu 

hþĆng tëng cho đến đĉt thu 11 täi ao 1; ć đĉt 7 

täi ao 2; vào đĉt 8 täi ao 3, đät giá trị cao nhçt 

læn lþĉt là 1.381.500 ct/l; 1.527.832 ct/l và 

1.168.519 ct/l; sau đó mêt độ tâo khuê täi các ao 

này giâm dæn đến khi kết thúc vý nuôi (đĉt 13). 

Vào giai đoän đæu vý, khi mà độ mặn và hàm 

lþĉng dinh dþĈng trong các ao tôm còn thçp nên 

mêt độ tâo khuê chþa tëng cao. Các giống tâo 

khuê có mêt độ cao trong quá trình nghiên cĀu 

nhþ Amphiprora, Coscinodiscus, Cymbella, 

Nitzschia, Thalassiosira,„ Nghiên cĀu cûa Boyd 

& Daniel (1994) cho thçy hæu hết ngþąi nuôi 

thích tî lệ tâo khuê cao trong quæn xã tâo ć ao 

tôm, đó là nhóm tâo phát triển có lĉi cho ao tôm. 

Să phân bố cûa PSTV täi khu văc nghiên cĀu 

cüng chịu ânh hþćng bći chçt lþĉng nþĆc (Latha 

& Thanga, 2010). 

Mêt độ tâo giáp theo các đĉt thu méu trong 

ao nuôi tôm TCT thåm canh dao động tÿ  

0-30.600 ct/l, trung bình 4.962 ± 7.189 ct/l, mêt 

độ tâo giáp không tìm thçy ć một số thąi điểm 

gồm đĉt 5-6 và 9 täi ao 1; đĉt 4, 9 và 11 täi ao 2; 

và đĉt 2-3, 6-7, 9 và 11 täi ao 3 (Bâng 2) Mêt độ 

trung bình tâo giáp täi ao 1 chiếm cao nhçt so 

vĆi ao 2 và 3 và đät giá trị læn lþĉt là  

7.666 ± 9.652 ct/l täi ao 1; 4.519 ± 5.223 ct/l täi 

ao 2 và 2.701 ± 5.435 ct/l täi ao 3. Mêt độ tâo giáp 

qua các đĉt thu méu có xu hþĆng biến động liên 

týc tÿ đĉt 1 đến đĉt 13. Theo Âu Vën Hóa & cs. 

(2019) cho rìng nhiều loài tâo giáp có chĀa độc 

tố khi nć hoa sẽ tác động đến môi trþąng và các 

nhóm động vêt thûy sinh. Tuy nhiên, mêt độ 

cûa tâo giáp trong nghiên cĀu này không ânh 

hþćng đáng kể đến să tëng trþćng cûa tôm.  
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Nhìn chung, mêt độ PSTV trong ao nuôi 

tôm TCT thâm canh biến động rçt lĆn giĂa các 

đĉt thu méu. Mêt độ ngành tâo lýc chiếm phong 

phú nhçt so vĆi các ngành tâo còn läi. Mêt độ 

ngành tâo lýc và tâo giáp täi ao 1 chiếm cao 

nhçt so vĆi ao 2 và 3; mêt độ ngành tâo lam täi 

ao 3 chiếm đa däng, trong khi đó ngành tâo 

khuê täi ao 2 chiếm phong phú so vĆi các ao còn 

läi trong quá trình khâo sát. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đã xác định tổng cộng 77 loài 

phiêu sinh thăc vêt thuộc 4 ngành chính gồm 

tâo lam, tâo lýc, tâo khuê và tâo giáp. Ngành 

tâo khuê có số loài chiếm cao nhçt vĆi 53 loài 

(69%), và ba ngành còn läi có số loài dao động tÿ 

3-13 loài (4-17%). Số loài PSTV theo các đĉt thu 

méu giĂa 3 ao nuôi tôm TCT thâm canh dao 

động tÿ 15-31 loài, tþĄng Āng vĆi mêt độ tÿ 

12.080.036-181.150.577 ct/l. Số loài tâo khuê 

chiếm cao nhçt trong khi đó mêt độ cûa ngành 

tâo lýc chiếm þu thế so vĆi các ngành tâo còn läi 

täi ao nuôi tôm TCT thâm canh.  
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